
 RSX  BHK CLN  Đất đai 
 Cây cối, hoa 

màu 

 Nhà cửa, 

vật kiến trúc 

và  mồ mả 

 Chính sách 

hỗ trợ 

1 Nguyễn Văn Đang 6,2 446,9         6,20         5.453.490            65.100                4.319.700          1.068.690        

2
Cao Thị Lệ Xuân (em Cao 

Thị Hồng Phước)
75,5           927.150               768.600             158.550           

3

Lang Thị Như Ngữ (con 

Nguyễn Thị Nghĩa Bình kê 

khai)

6,20 405,0         6,20         4.956.000            65.100                3.910.200          980.700           

4 Nguyễn Cảnh 6,2 393,3         6,20         4.822.230            65.100                3.801.000          956.130           

5
Phan Minh Thi (vợ Lê Thị 

Và)
44,2           523.320               -                     430.500             92.820             

6 Phan Văn Cường 32,3 101,1         32,30       2.506.560            339.150              1.276.800          890.610           

7
Lang Thị Minh Ích (con 

Nguyễn Thống Nhất)
272,7         3.178.770            2.606.100          572.670           

8 Ngô Quốc Sinh 6,20 111,0         6,20 1.539.300            65.100                1.110.900          363.300           

9
Nguyễn Đạt Sỹ (vợ Cao Thị 

Hồng Phước
9,40 451,1         9,40 5.678.610            98.700                4.435.200          1.144.710        

10 Hà Trung Trực 12,40 578,7         12,40 7.229.670            130.200              5.623.800          1.475.670        

11
Nguyễn Xuân Hạnh (vợ Đỗ 

Thị Tâm)
12,40 645,3         12,40 8.007.930            130.200              6.262.200          1.615.530        

12 Châu Thành Trung 11,50 236,2         11,50 3.220.770            120.750              2.362.500          737.520           

13 Tô Văn Gòn 12,40 427,6         6,20 6,20 5.993.680            282.100              4.185.300          1.526.280        

14 Tô Văn Cang 6,20 248,4         6,20 3.334.450            217.000              2.415.000          702.450           
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15 Trần Văn Minh 6,20 28,2           6,20 661.080               65.100                405.300             190.680           

16
Nguyễn Văn Hạ (vợ 

Nguyễn Thị Cháu)
6,20 6,2 945.500               229.400              27.900               688.200           

17 Nguyễn Phước Sơn 7,20 7,2 1.098.000            266.400              32.400               799.200           

18 Châu Văn Đạt 54,3           518.700               -                     518.700             -                   

19 Tô Văn Bính 99,0           1.138.200            -                     930.300             207.900           

20 Nguyễn Đình Lang 340,6         3.240.300            -                     3.240.300          -                   

21 Lê Văn Lợi 6,20 162,2         6,20 2.472.400            217.000              1.604.400          651.000           

22 Nguyễn Thị Bốn 7,20 7,20 1.040.400            252.000              32.400               756.000           

23 Nguyễn Hữu Tấn 14,40 14,40 2.080.800            504.000              64.800               1.512.000        

24
Lang Ngọc Trúc (con Lang 

Ngọc Trường Duy)
5,20 5,20 751.400               182.000              23.400               546.000           

25  Lê Văn Anh 123,54 2601,90 114,64 8,9 36.388.030          1.515.220           26.913.600        7.959.210        

26 Lê Thị Mỹ Trang 49,80 472.500               472.500             

27 Nguyễn Bình Trọng 9,6 457,60 6,20 3,4 5.596.220            184.100              4.355.400          1.056.720        

28 Nguyễn Hữu An 0,9 324,60 0,9 3.690.120            31.500                3.089.100          569.520           

29
Trần Thị Lan (con Phạm 

Minh Ngọc)
18,6 1164,80 18,60 11.396.280          195.300              8.364.300          2.836.680        

30 Võ Văn Ánh 49,80 525.000               525.000             

31 Nguyễn Đình Ngân 12,40 519,40 12,40 6.799.100            434.000              5.063.100          1.302.000        

32 Mai Văn Đạt 3,60 341,50 3,60 3.798.060            126.000              3.265.500          406.560           

33
Nguyễn Thị Dui (con 

Nguyễn Đình Ngân)
6,20 358,30 6,20 4.341.400            217.000              3.473.400          651.000           

34 Mai Xuân Ba 6,20 251,80 6,20 3.185.280            65.100                2.461.200          658.980           

35 Mai Văn Thảo 12,40 613,10 12,40 7.633.710            130.200           5.955.600 1.547.910        

36 Nguyễn Bảo Dưỡng 38,52 731,00 38,52 10.075.380          404.460              7.326.900          2.344.020        

37 Mai Chí Hiếu 18,60 1020,90 18,60 12.627.090          195.300              9.897.300          2.534.490        

38 Nguyễn Thành Nam 95,80 1.114.680            913.500             201.180           

39 Bùi Văn Hạnh 23,90 846,60 23,90 10.813.110          250.950              8.282.400          2.279.760        



40 Trần Phúc Phước 31,00 1.618,50  31,00 20.062.350          325.500              15.687.000        4.049.850        

41 Huỳnh Kim Sơn 12,40 615,70 12,40 7.670.670            130.200              5.987.100          1.553.370        

42 Nguyễn Quang Dũng 218,90 2.547.090            2.087.400          459.690           

43 Mai Ngọc Toàn 6,20 218,30 6,20 2.797.830            65.100                2.144.100          588.630           

44 Nguyễn Quang Toản 6,20 315,30 6,20 4.225.830            65.100                3.368.400          792.330           

45 Nguyễn Văn Trá 12,40 635,30 12,40 8.024.730            130.200              6.300.000          1.594.530        

46 Nguyễn Thanh Tùng 131,94 5073,90 131,94 62.323.800          1.385.370           47.512.500        13.425.930      

47
Nguyễn Thành Nhơn (vợ 

Lê Thị Kim Thoa)
22,00 285.600               -                     239.400             46.200             

48 Trần Thị Hạnh 0,60 35,10 0,60 245.610               6.300                  153.000             86.310             

49 Trần Trung Nông 6,20 238,20 6,20 3.026.520            65.100                2.331.000          630.420           

50 Ngô Văn Bình 12,40 728,60 12,40 8.972.460            130.200              7.051.800          1.790.460        

51 Ngô Văn Điểm 18,60 983,00 18,60 9.460.200            195.300              6.810.000          2.454.900        

52 Nguyễn Mạnh Hoạch 13,80 640,40 7,20 6,60 8.082.480            306.600              6.230.700          1.545.180        

53 Nguyễn Công Khoa 12,40 524,70 12,40 6.918.800            434.000              5.182.800          1.302.000        

54 Phạm Thị Thính 24,30 76,60 19,70 4,60 2.359.610            367.850              934.200             1.057.560        

55 Nguyễn Khải 10,50 10,50 1.517.250            367.500              47.250               1.102.500        

56 Nguyễn Minh Hải 9,10 143,90 9,10 2.690.450            318.500              1.416.450          955.500           

57
Trần Văn Chánh(chết) (vợ 

Tô Thị Nương)
24,80 1349,40 12,40 12,40 16.431.840          576.600              13.085.100        2.770.140        

58 Lê Đức Thành 6,20 398,60 6,20 4.725.700            217.000              3.857.700          651.000           

59 Trần Văn Hùng 11,50 225,80 11,50 4.148.900            402.500              2.538.900          1.207.500        



60 Lê Thị Quê 192,40 1.801.800            1.801.800          

61 Lưu Hùng Phương 6,20 210,90 6,20 2.913.400            217.000              2.045.400          651.000           

62 Nguyễn Thị Hiền 58,50 560.700               560.700             

63 Võ Minh Quang 6,20 286,30 6,20 3.833.830            217.000              2.877.000          739.830           

64 Nguyễn Mạnh Hoàng 6,20 435,20 6,20 6.608.030            229.400              5.427.300          951.330           

65 Dương Văn Quý 17,70 516,10 17,70 12.192.800          619.500              9.714.800          1.858.500        

66 Lê Văn Điền 32,30 362,90 32,30 8.281.000            1.130.500           3.759.000          3.391.500        

67 Lê Văn Thâm 100,40 955.500               955.500             

68 Cao Như Thái 16,30 628,50 16,30 8.318.600            584.900              6.090.000          1.643.700        

69 Lê Thị Thu 6,20 194,00 6,20 2.768.500            217.000              1.900.500          651.000           

70 Lang Ngọc Truật 6,20 646,20 6,20 5.300.500            217.000              4.432.500          651.000           

71
Lê Thị Tường (con Đỗ Thị 

Hạnh Phúc)
11,30 130.200               130.200             

72 Đào Văn Đông 6,20 184,00 6,20 2.680.300            217.000              1.812.300          651.000           

73 Huỳnh Thị Kim Loan 6,20 338,30 6,20 4.265.800            217.000              3.286.500          762.300           

74 Lang Ngọc Ẩn 6,20 181,40 6,20 2.659.300            217.000              1.791.300          651.000           

75
Đoàn Ngọc Linh (vợ 

Nguyễn Thị Xuân Mai)
11,50 11,50 1.661.750            402.500              51.750               1.207.500        

A
TỔNG GIÁ TRỊ BỒI 

THƯỜNG
926,40     32.956,80  631,50     294,90       -          431.224.400        17.018.250         320.347.850      -                 93.858.300      



B

PHẦN CHI GIẢI 

PHÓNG MẶT BẰNG 

(2%) 8.624.488         

- Chi công tác GPMB 1,8% 7.762.039         

- Chi thẩm định 0,2% 862.449            

TỔNG CỘNG (A+B) 439.848.888     

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi tám nghìn, tám trăm tám mươi tám đồng./.

Vân Canh, ngày     tháng    năm  2023

Trần Đức Độ
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